
 Tỉnh: Ninh B×nh 

Mẫu biểu số 03

 Tổng số  Đầu tư phát triển  Thường xuyên 

3 4 5

Tổng chi 1.245.536.894       -                            1.245.536.894         

1
Chi công tác dân quân dự vệ, trật 

tự an toàn xã hội
160.936.000 0 160.936.000

+ Chi dân quân tự vệ 29.944.200            29.944.200              

+ Chi an ninh trật tự 130.991.800          130.991.800            

2 Chi giáo dục -                         

3
Chi ứng dụng chuyển giao công 

nghệ
-                         

4 Chi y tế -                         

5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 31.000.000            31.000.000              

6 Chi sự nghiệp truyền thanh -                         

7 Chi sự nghiệp thể thao -                         

8 Chi sự nghiệp môi trường 47.900.000            47.900.000              

9 Chi sự nghiệp kinh tế -                         -                            -                           

- Giao thông -                         

- Nông - lâm-thủy lợi - hải sản -                         

- Kiến thiết thị chính -                         

- Thương mại dịch vụ -                         

- Các hoạt động kinh tế khác -                         

10
Chi hoạt động cơ quan quản lý 

nhà nước Đảng đoàn thể
694.400.894          -                            694.400.894            

Trong đó quỹ lương -                           

10.1 Quản lý nhà nước 425.583.694          425.583.694            

10.2 Đảng cộng sản Việt Nam 162.172.000          162.172.000            

10.3
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt 

Nam
28.720.200            28.720.200              

10.4
Đoàn thanh niên CSHCM Việt 

Nam
17.617.400            17.617.400              

10.5 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 22.049.600            22.049.600              

10.6 Hội Cựu chiến binh Việt Nam 12.072.000            12.072.000              
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Nội dung
 Dự toán bổ sung năm 2023 



 Tổng số  Đầu tư phát triển  Thường xuyên 

3 4 51

Nội dung
 Dự toán bổ sung năm 2023 

10.7 Hội nông dân Việt Nam 19.676.000            19.676.000              

10.8 Các tổ chức xã hội 6.510.000              6.510.000                

11 Chi công tác xã hội 311.300.000          -                            311.300.000            

Khác 311.300.000          311.300.000            

Ghi chó : Dù to¸n  chi®Çu t  x©y dùng 
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